
5. Danh sách đăng ký người làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh:

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc)

Vị trí làm việc
(ghi cụ thể chức danh, 

vị trí làm việc được 

phân công cụ thể)

1 Võ Thanh Hùng
Cử nhân Công 

nghệ TT
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

QLCL

2 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Đại học hành chính
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

KHTH

3 Lê Thị Huyền Trang
Cử nhân Công 

nghệ TT
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

KHTH

4 Nguyễn Châu Tuấn
Cử nhân Công 

nghệ TT
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

KHTH

5 Nguyễn Vũ Tuấn CĐ tin học
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

KHTH

6 Nguyễn Bá Thông CĐ anh văn
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

KHTH

7 Hoàng Thị Uyên Anh ĐH QLNN
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCCB

8 Cáp Nguyễn Anh Tướng Kỹ sư điện
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Trưởng phòng - 
Phòng VTTBYT

9 Võ Trung Hiếu KTV TTBYT
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

VTTBYT

10 Đoàn Đại Lộc KTV TTBYT
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

VTTBYT

11 Lê Đình Tùng CĐ TTBYT
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

VTTBYT

12 Đinh Thị Hồng Hạnh CĐ kế toán
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

VTTBYT

13 Nguyễn Viết Cường Kỹ sư điện
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

VTTBYT

14 Phạm Minh Quý Kỹ sư điện
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

VTTBYT

15 Ngô Văn Minh Cử nhân kinh tế
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Trưởng phòng - 
Phòng TCKT

16 Trần Thị Thanh Mai Cử nhân kinh tế
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Phó phòng - Phòng 

TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

____________________________________

Tên cơ sở khám bênh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: 224- Bà Triệu- Phường Quang Trung- TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 



17 Phạm Thị Hải Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

18 Trần Thị Mơ Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

19 Huỳnh Thị Hiệp CĐ kế toán
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

20 Nguyễn Thị Thu Vân Cử nhân kinh tế
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

21 Phan Thị Thương CĐ kế toán
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

22 Phạm Thị Kiều Loan Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

23 Nguyễn Thị Mai Trâm Thủ quỹ
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

24
Cáp Nguyễn Tố Như 
Khương

CĐ kế toán
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

25 Phan Thị Hương Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

26 Hoàng Thị Hòa Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

27 Nguyễn Thị Lệ Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

28 Lương Văn Tâm Cử nhân kinh tế
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

29 Nguyễn Thị Thanh Tâm CĐ kế toán
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

30 Đoàn Thị Ngọc Diệp Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

31 Huỳnh Đức Huy Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

32 Trần Thị Cẩm Thuy Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

33
Lê Nguyễn Thị Tuyết 
Hoa

CĐ kế toán
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

34 Tạ Ngọc Bảo Trâm CĐ kế toán
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

35 Phan Thị Ánh Ngân Cử nhân kinh tế
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

36 Lâm Thị Trúc Quyên Cử nhân kinh tế
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

37 Trần Thị Thuận Cử nhân kinh tế
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

38 Võ Thị Thủy ĐH kế toán
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

39 Tiêu Đoàn Việt Hà
Cử nhân tài chính 

ngân hàng
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

40 Nguyễn Thị Tuyết Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT

41 Đỗ Thị Hiên Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

TCKT



42 Đỗ Thanh Long Kỹ sư điện
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Phó phòng - Phòng 

HCQT

43 Ngô Văn Phú
Cử nhân môi 

trưởng
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

44 Bùi Xuân Thành Cử nhân QTBV
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

45 Lê Thị Lệ Thủy Văn thư
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

46 Phạm Thị Lê Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

47 Lê Thu Huyền Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

48 Nguyễn Thái Hải Nhân viên kỹ thuật
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

49 Dương Văn Thuyên KTV điện
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

50 Trương Thế dương Nhân viên kỹ thuật
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

51 Trần Đặng Nhật Hoàng Kỹ sư điện
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

52 Võ Văn Tiến Lái xe
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

53 Nguyễn Duy Thái Lái xe
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

54 Lê Nguyễn Diễm Hà CĐ văn phòng
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

55 Nguyễn Hà My Cử nhân báo chí
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

56 Đỗ Thanh Tùng Cử nhân tin học
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

57 Đinh Thị Mỹ Trang CĐ kế toán
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

58 Nguyễn Minh Thắng CĐ truyền hình
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng 

HCQT

59 Phạm Hoàng Uyên CĐ CNTP
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên- Khoa 

Dinh dưỡng

60 Phạm Thị Thúy Kỹ sư CNTP
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên- Khoa 

Dinh dưỡng

61 Hà Thị Lan
Trung cấp 
CBLTTP

7h00 – 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên- Khoa 
Dinh dưỡng

62 Nguyễn Lê Tường Vi
Trung cấp 
CBLTTP

7h00 – 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên- Khoa 
Dinh dưỡng

63 Nguyễn Thị Thanh Tâm Thủ quỹ
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên- Khoa 

Dinh dưỡng

64 Trịnh Thị Chính Hộ lý
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên- Khoa 

Dinh dưỡng

65 Nguyễn Thị Kim Chi Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên- Khoa 

Dinh dưỡng

66 Nguyễn Thị Hoa Hộ lý
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên- Khoa 

Dinh dưỡng



67 Lê Thị Lệ Quyên Cử nhân sinh học
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Phụ trách khoa 

KSNK

68 Đồng Quang Hiệp Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Khoa 

KSNK

69 Nguyễn Thành Long
Trung cấp 
CBLTTP

7h00 – 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên - Khoa 
KSNK

70 Võ Thị Tuyết Mai Kế toán TH
7h00 – 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Khoa 

Dược

Kon Tum, ngày         tháng 6 năm 2020
Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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